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PHẦN I. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Thả một miếng sắt khối lượng 600 g ở 250 ∘C vào 800 g nước ở 27 ∘C trong một bình cách nhiệt; nhiệt 

dung riêng của nước là 4200 J/(kg · K). Biết nhiệt dung riêng của sắt là 460 J/(kg · K). Tính nhiệt độ khi cân 

bằng nhiệt (làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 2. Một lượng khí heli ở nhiệt độ 77 ∘C khối lượng mol của khí là 4 g/mol, lấy 𝑘 = 1, 38 · 10−23 J/K và 

𝑁𝐴 = 6, 02 · 1023 mol−1. Tính động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử, theo đơn vị 10−21 J (làm tròn 

đến hàng phần trăm).

Câu 3. Lốp một chiếc xe được bơm tới áp suất 3 · 105 Pa lúc lốp còn nguội ở 20 ∘C sau khi chạy đường dài, lốp 

nóng lên tới 66 ∘C, thể tích lốp coi như không đổi. Tính áp suất trong lốp lúc nóng, theo đơn vị 105 Pa (làm 

tròn đến hàng phần trăm).

Câu 4. Một bình chứa khí hiđrô có khối lượng riêng 0, 09 kg/m3 khối lượng mol của khí là 2 g/mol, 𝑁𝐴 =

6, 02 · 1023 mol−1. Các phân tử có tốc độ căn quân phương 800 m/s. Tính áp suất khí theo đơn vị 105 Pa (làm 

tròn đến hàng phần trăm).

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 5. Một máy cọ xát công suất 40 W chạy trong 8 s, toàn bộ công biến thành nội năng. Tính phần nội năng 

tăng thêm.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 6. Nhiệt độ của một vật tăng thêm 7 ∘C. Hỏi nhiệt độ ấy tăng thêm bao nhiêu độ Fahrenheit?
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...........................................................................................................................................................................................................
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